
Trường THPT Hồ Thị Bi

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 1

(Từ 16/08/2021)

  - Tên lớp    : 12A1

  - Chủ nhiệm        : Huỳnh Minh Vương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Văn Lý Toán Sinh
S2 Văn Lý Toán Sinh
S3 Toán Văn NN Hóa
S4 Toán NN NN Hóa
S5 SHL

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Hồ Thị Bi

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 1

(Từ 16/08/2021)

  - Tên lớp    : 12A2

  - Chủ nhiệm        : Dương Thái Thùy Liên
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 NN NN Toán Toán
S2 Sinh NN Toán Toán
S3 Hóa Lý Văn Văn
S4 Hóa Lý Văn Sinh
S5 SHL

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Hồ Thị Bi

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 1

(Từ 16/08/2021)

  - Tên lớp    : 12A3

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Khương Duy
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Lý Văn Hóa Toán
S2 Lý Văn Hóa Toán
S3 Sinh Toán NN Sinh
S4 NN Toán NN Văn
S5 SHL

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Hồ Thị Bi

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 1

(Từ 16/08/2021)

  - Tên lớp    : 12A4

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Kim Linh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Hóa Toán Toán NN
S2 Hóa Toán Toán NN
S3 Lý NN Sinh Văn
S4 Lý Văn Sinh Văn
S5 SHL

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Hồ Thị Bi

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 1

(Từ 16/08/2021)

  - Tên lớp    : 12A5

  - Chủ nhiệm        : Hoàng Văn Cường
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Lý Văn NN Toán
S2 Lý Văn NN Toán
S3 Toán Hóa Văn NN
S4 Toán Hóa Sinh Sinh
S5 SHL

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Hồ Thị Bi

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 1

(Từ 16/08/2021)

  - Tên lớp    : 12A6

  - Chủ nhiệm        : Hà Thị Trúc Linh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Hóa Toán Toán NN
S2 Hóa Toán Toán NN
S3 Văn Lý NN Văn
S4 Sinh Lý Sinh Văn
S5 SHL

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Hồ Thị Bi

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 1

(Từ 16/08/2021)

  - Tên lớp    : 12A7

  - Chủ nhiệm        : Huỳnh Thị Ngọc Mai
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Hóa Văn NN Toán
S2 Hóa Văn Sinh Toán
S3 Sinh Toán Lý NN
S4 Văn Toán Lý NN
S5 SHL

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Hồ Thị Bi

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 1

(Từ 16/08/2021)

  - Tên lớp    : 12A8

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Kim Pha
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Lý Toán Sinh Hóa
S2 Lý Toán Sinh Hóa
S3 Văn Văn Toán NN
S4 Văn NN Toán NN
S5 SHL

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5



Trường THPT Hồ Thị Bi

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 1

(Từ 16/08/2021)

  - Tên lớp    : 12A9

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Loan
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Toán GDCD GDCD NN
S2 Toán NN Sử Địa
S3 Sử NN Toán Văn
S4 Địa Văn Toán Văn
S5 SHL

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Hồ Thị Bi

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 1

(Từ 16/08/2021)

  - Tên lớp    : 12A10

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Mai Anh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Văn Toán Sử Văn
S2 Địa Toán GDCD Văn
S3 NN GDCD Địa Toán
S4 NN Sử NN Toán
S5 SHL

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Hồ Thị Bi

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 1

(Từ 16/08/2021)

  - Tên lớp    : 12A11

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thế
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Sử Văn Văn Địa
S2 Địa Văn GDCD NN
S3 Toán Sử NN Toán
S4 Toán GDCD NN Toán
S5 SHL

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Hồ Thị Bi

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 1

(Từ 16/08/2021)

  - Tên lớp    : 12A12

  - Chủ nhiệm        : Trần Văn Cho
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Toán Toán GDCD Địa
S2 Toán Toán Địa GDCD
S3 NN Sử Văn NN
S4 Sử Văn Văn NN
S5 SHL

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Hồ Thị Bi

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 1

(Từ 16/08/2021)

  - Tên lớp    : 12A13

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Ngọc Tuyền
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Địa NN NN Văn
S2 Sử Văn NN Văn
S3 Toán GDCD Toán Địa
S4 Toán Sử Toán GDCD
S5 SHL

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Hồ Thị Bi

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 1

(Từ 16/08/2021)

  - Tên lớp    : 12A14

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thanh Tùng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Địa Sử Văn NN
S2 Sử GDCD Văn NN
S3 Toán NN Địa Toán
S4 Toán Văn GDCD Toán
S5 SHL

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Hồ Thị Bi

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 1

(Từ 16/08/2021)

  - Tên lớp    : 12A15

  - Chủ nhiệm        : Văn Thị Minh Hiệp
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Sử GDCD Văn Văn
S2 Địa Sử Địa Văn
S3 NN Toán Toán GDCD
S4 NN Toán Toán NN
S5 SHL

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5


